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	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 08/11/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 07)
Hồi 07 giờ (09/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
 Dự báo:

- Đến 07h/10/11: Vị trí ở 19,4N-112,1E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Bắc; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15km/h, sức gió cấp 12, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm từ Vĩ tuyến 16,0N-21,0N; phía Đông kinh tuyến 110,0E; RRTT cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); riêng phía Đông cấp 4.
- Đến 07h/11/11: Vị trí ở 17,5N-110,5E; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Tây Bắc; di chuyển hướng Tây Nam, khoảng 15km/h, suy yếu dần; sức gió cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 17,5N; phía Đông kinh tuyến 110,5E;  RRTT cấp 3: phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa).

- Đến 07h/12/11: Vị trí ở 15,9N-109,1E; trên vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, di chuyển hướng Tây Nam, khoảng 10km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới; sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 14,5N-19,0N; kinh tuyến 114,0E;  RRTT cấp 3: phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 09/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão cao từ 7,0-9,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa  - Vũng Tàu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,5m.

Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông (Bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng khu vực Bắc Biển Đông cấp 4.
3. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/07/11-19h/08/11): Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hòa Thịnh (Phú Yên) 58mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 94mm; Suối Sung (Khánh Hòa) 53mm; Lê Minh Xuân (Hồ Chí Minh) 71mm.
- Mưa đêm (19h/08/11-07h/09/11): Khu vực Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 43mm; An Ngãi Trung (Bến Tre) 41mm; Tri Tôn (Kiên Giang) 34mm; Đất Mũi (Cà Mau) 54mm.

- Mưa 3 ngày (19h/06/11-19h/08/11): Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80-160mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Trà Giáp (Quảng Nam) 397mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 405mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 311mm; Xã An Nghĩa (Bình Định) 336mm; Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 402mm; Hương Sơn (Thừa Thiên Huế) 350mm; Xã Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 247mm.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PTDS - PCTT, TKCN Bộ đội Biên phòng (tính đến 6h30 ngày 09/11/2024): đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 69.706 phương tiện/312.600 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

- Hoạt động khu vực Bắc Biên Đông và QĐ. Hoàng Sa: 64 tàu/429 người.
- Hoạt động khu vực khác: 8.628 tàu/46.724 người.
- Neo đậu tại các bến: 61.014 tàu/265.447 người.

Không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm, các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đang di chuyển vòng tránh.

III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 09/11 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,12m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,74m. Dự báo đến 07h/10/11, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,35m; mực nước tại Phả Lại cao nhất dự báo là 1,90m, thấp nhất là 0,50m.

2. Các sông khu vực miền Trung: 
Mực nước lúc 07h/09/11, trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,34m (trên BĐ1 0,14m).

Mực nước các sông khác biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Mực nước lúc 07h/09/11 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,09m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,11m. Dự báo: Đến ngày 12/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,25m, tại Châu Đốc ở mức 2,26m.
  IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa thuỷ điện (cập nhật đến 06h ngày 09/11/2024 theo báo cáo của Bộ Công Thương)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 22/133; Đa Krông 1: 20/54; Đa Krông 3: 305/350; Hương Điền: 36/232. Mực nước các hồ lưu vực sông Hương, mực nước các hồ tăng, hồ Bình Điền, Hương Điền đang giảm lũ cho hạ du.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): A Vương: 24/103; Za Hưng: 44/93. Mực nước các hồ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, mực nước các hồ dao động nhẹ, hồ A Vương đang hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ.
2. Hồ chứa thuỷ lợi (cập nhật đến 17h ngày 08/11/2024 theo báo cáo của Cục Thủy lợi)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, đạt 76% - 95% dung tích thiết kế, trong đó 08 hồ đang vận hành xả tràn với lưu lượng xả như sau: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả = 171 m3/s; Các hồ tại Quảng Bình: hồ Rào Đá Qxả = 218 m3/s, Hồ Vực Tròn Qxả =333 m3/s,  Hồ Phú Hoà Qxả = 13 m3/s, Hồ Sông Thai Qxả = 61 m3/s; Hồ Ngàn trươi (Hà Tĩnh) Qxả = 7 m3/s, Hồ Truồi (T.T.Huế) Q xả = 38m3/s, Hồ Tả Trạch (T.T.Huế) Qxả = 239 m3/s.
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 517 hồ, đạt 39% - 87% dung tích thiết kế, trong đó 04 hồ đang vận hành xả tràn: Hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) Qxả = 39 m3/s; hồ Hòn Lập (Bình Định) Qxả = 9 m3/s; Sông Cái (Ninh Thuận) Qxả = 27 m3/s; Hồ Sông Quao (Bình Thuận) Qxả = 11m3/s.
3. Tình hình đê điều
Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Ngày 07/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 114/CĐ-TTg chỉ đạo chủ động ứng phó bão YINXING.

- Ngày 08/11/2024, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và địa phương về công tác ứng phó bão số 07.
- Ngày 06/11/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công điện số 8356/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó với bão YINXING gần biển Đông.
- Ngày 07/11/2024, Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi các quốc gia, vùng lãnh thổ đề nghị tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân tránh trú; các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải đã có Công điện về việc chủ động ứng phó với bão YINXING.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tăng cường công tác trực ban 24/24h; tham mưu chỉ đạo ứng phó khi bão ngoài khơi Philippin; tổ chức nhắn 7,9 triệu tin Zalo hướng dẫn an toàn tàu thuyền tránh trú bão khu vực từ Quảng Ninh đến Bình Thuận.

2. Địa phương
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến bão YINXING để chủ động triển khai ứng phó theo Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 07/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 8356/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 06/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đến nay, có 17 tỉnh, thành phố
 ven biển đã ban hành công điện, văn bản triển khai ứng phó.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa nghiêm túc thực hiện Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 07/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 8356/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 06/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua khẩn trương khắc phục thiệt hại. 
3. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG
Phạm Đức Luận


Trưởng ca trực:  		Lê Việt Hùng


Trực ban 1:	   	Nguyễn Đức Thắng


Trực ban 2:	   	Lê Hồng Phát


Trực ban 3:                         Nguyễn Việt Phú

















� Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.





